
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số: ^óbL!QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày ổ1? thángJ năm 201$

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 
của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 1)

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 4074/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2019 (đợt 1);

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính tại Công văn số 1498/BTC- 
HCSN ngày 30/01/2019 về việc kiểm tra phương án phân bổ dự toán chi NSNN 
năm 2019 (lần 1);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các 
đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách 
đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho bạc 
Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo 
cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân 
sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu ừách nhiệm thi hành 
quyêt định này./.

Nơi nhặn:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. ’

KT. B ộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc



B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Mầu sổ 36

ĐIỀU CHỈNH D ự TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Đơn vị: Cục Sở hữu trí tuệ 

Mã số đơn vị: 1122148
Mã KBNN: 0022

(Kèm theo Quyết định sổ: /QĐ-BKHCN ngày ở^thảng $ năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đom vị tính: Triệu đông

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kỉnh phí

Dự toán 
đã giao

Sổ điều chỉnh 
tăng (+), 
giảm (-)

Dự toán 
sau điều 

chỉnh

1 2 3 4 5 6

I THU, CHI NGÂN SÁCH VÈ PHÍ, 
LỆ PHÍ

1 Số thu phí, ỉệ phí 268.340,0 268.340,0
- Số thu từ lệ phí 17.420,0 17.420,0
- Số thu từ phí 250.920,0 250.920,0

2 Chi từ nguồn thu phí, ỉệ phí được để 
lại 163.097,0 -81.548,0 81.549,0

2.1 Sự nghiệp khoa học công nghệ
2.2 Quản lý hành chính 163.097,0 -81.548,0 81.549,0
3 số phí, lệ phí nộp NSNN 105.243,0 105.243,0

- Lệ phí 17.420,0 17.420,0
-Phí 87.823,0 87.823,0

n
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 
NỮỚC

B CHI THƯỜNG XUYÊN
I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
a Vốn trong nước

1.1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 
100, Khoản 101)

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ
- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

b Vốn ngoài nước



THUYẾT MINH ĐIÊU CHỈNH D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Của: Ban quản lý dự án

"Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ"
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BKHCN ngày ồìT'tháng J  năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tỉnh: Triệu đông
TT Nội dung Tổng số
A B c

Dự TOÁN CHINSNN 654.000,0
B CHI THƯỜNG XUYÊN 654.000,0
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 654.000,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 6.000,0
1.1.1 KINH PHÍ THựC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
A Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1 Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
1.1 Tiền lương, tiền công
1.2 Hoạt động bộ máy
2 Hỗ trợ cho các đơn vị theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 6.000,0
1 Hợp tác quốc tế 6.000,0

Vốn đối ứng cho Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên 
cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) 6.000,0

1.2 VỐN NGOAI NƯỚC 648.000,0
Vốn vay cho Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, 
khoa học và công nghệ (FIRST) 648.000,0

Cộng kỉnh phỉ sự nghiệp khoa học 654.000,0
Trong đó: + vốn trong nước 6.000,0

1 Kinh phỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

2 Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Kinh phỉ không thường xuyên 6.000,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 6.000,0
- Đoàn ra và niên liễm (tại Sở giao dịch KBNN)

+ Vốn ngoài nước 648.000,0
Kinh phí không thường xuyên 648.000,0

TỎNG CỘNG 654.000.0



__ ___ ___  ____________________________________________________________________________Đơn vị: triệu đồng

B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI TIẾT PHÂN RÒ VỐN ĐỐI ỨNG, VÓN VAY VÀ VÓN VIỆN TRỢ 2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Q uyết đ ịnh số  -¡¿¿¿ỵ/QĐ-BKHCN ngày ữ ĩTtháng jf năm  2019 của B ộ  trưởng Bộ K hoa  học và C ông nghệ)

STT Tên Dư án
é

Tổng số vốn theo hiệp 
định

r  r  r
£">( Ä  Ä  - Ä  Ä  ©SÔ von đôi 
ứng phân 
bồ năm 

2019

Vốn
vay/viện trợ 

phân bổ 
năm 2019

Đơn vị được giao dự toán
Vốn

vay/viện trợ
Vốn đối 

ứng

1
Dự án Đẩy mạnh đổỉ mới sáng tạo thông 
qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ
(FIRST)

2.270.000 227.000 6.000 648.000

Ban quản lý Dự án Đẩy mạnh ;
đổi mới sáng tạo thông qua 

nghiên cứu, khoa học và công 
nghệ

TONG CỘNG 227.000 6.000 648.000



THUYẾT MINH ĐIÊU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Của: Văn phòng Bộ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BKHCN ngày tháng năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cống nghệ)

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
• • ®

Đom vị tỉnh: Triệu đồng
TT Nội dung Tổng số
A B c

Dự TOÁN CHINSNN 112.715,0
B CHI THƯỜNG XUYEN 112.715,0
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 56.084,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 38.169,0

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ 11.860,0

B Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 11.860,0
1 Đe tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước 360,0

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng định mức 
KTKT các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực 
QLNN của Bộ Khoa học và Công nghệ

360,0

2 Đề tài, đề án thực hiện từ năm nay 9.000,0
3 Quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 2.500,0

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 3.500,0
1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
1.1 Tiền lương, tiền công
1.2 Hoạt động bộ máy

2 Nhiệm vụ cải thiện chỉ số đỏi mới sáng tạo toàn cầu theo Nghị 
quyết sổ 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ 500,0

3 Kỉnh phí thường xuyên khác 3.000,0
3,1 Hội nghị, hội thảo 3.000,0

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 22.809,0

1 Các nhiệm vụ tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0 1.500,0

2 Kinh phỉ hoạt động của ủy ban về KH&CN thuộc Hội đòng quốc 
gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh 750,0

3 Hợp tác quốc tế 20.559,0
- Đoàn ra 8.800,0
- Đoàn vào 829,0
- Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam 1.000,0
- Niên liễm 9.380,0
- vốn đối ứng cho Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch 

không nung ở Việt Nam 550,0

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC 17.915,0
Vốn viện trợ cho Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch 
không nung ở Việt Nam 17.915,0



Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học 56.084,0
Trong đó: + vốn trong nước 38.169,0

1 Kinh phỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 11.860,0
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán 11.860,0

2 Kinh phí thường xuyên 3.500,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 3^500,0

3 Kinh phỉ không thường xuyên 22.809,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 4.629,0
- Đoàn ra và niên liễm (tại Sở giao dịch KBNN) 18.180,0

+ Vốn ngoài nước 17.915,0
Kinh phí không thường xuyên 17.915,0

II KINH PHÍ ỌUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 55.831,0
a Mức phân bổ theo đầu biên chế được giao 14.508,0

Trong đỏ, kinh p h í tiết kiệm 10% chỉ thường xuyên để thực hiện cải 
cách tiền lương là:

167,0

b Lương và các khoản tính theo lương của biên chế quản lý nhà nước 31.000,0
c Các hoạt động đặc thù phục vụ công tác quản lý nhà nước 4.023,0
d Mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ 300,0
e Các hoạt động liên quan đến 60 năm thành lập Bộ KH&CN 2.000^)
g Duy trì hoạt động thường xuyên của toà nhà Trụ sở Bộ KH&CN 4.000,0

Phân thành: Kỉnh phí quản lý hành chính
1 Kinh phí thực hiện tự chủ 47.908,0

Trong đó, kỉnh p h ỉ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải 
cách tiền lương là: 167,0

2 Kỉnh phí không thực hiện tự chủ 7.923,0
III KINH PHÍ Sự NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 200,0
3.1 Kinh phí chi không thường xuyên 200,0

1 Nhiệm vụ quản lý môi trường 200,0
IV KINH PHI Sự NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 600,0
1 Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ 550,0
2 Công tác quản lý 50,0

TỔNG CỘNG 112.715.0
PHẦN THU, CHI TỪ PHÍ, LỆ PHÍ

1 Số thu phí, lệ phỉ 40,0
- Thu từ phí 40,0
- Thu từ lệ phí

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 40,0
Phần chi được để lại từ phỉ 40,0
- Sự nghiệp khoa học công nghệ
- Quản lý hành chính 40,0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN
- Tư phí
- Từ iệ phí



B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI TIÉT PHÂN BỘ VỐN ĐỐI ỨNG, VÓN VAY VÀ VỐN VIỆN TRỢ 2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định sổ Ạ&Ẵs /QĐ-BKHCN ngày ớ nháng ■? năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đ ơn vị: triệu đồng

STT Tên Dự án

Tổng số vốn theo hiệp
đinh•

Ci Ấ Ắ Ấ *SÔ von đôi 
ứng phân 
bổ năm 

2019

Vốn
vay/viện trợ 

phân bổ 
năm 2019

Đơn vị được giao dự toán
Vốn

vay/viện trợ
Vốn đối 

ứng

1 Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng 
gạch không nung ở Việt Nam 63.560 3.178 550 17.915 Văn phòng Bộ KH&CN

TỎNG CỘNG 3.178 550 17.915



Mầu số 36B ộ  K H O A  H Ọ C  V À  C Ô N G  N G H Ệ  
Chưong: 17

Đ IỀ U  C H ỈN H  D ự  TO Á N  C H I NGÂ N SÁ CH  NHÀ N Ư Ớ C  N Ă M  2019 
Đ ơ n  vị: C ụ c  A n  to à n  b ứ c  x ạ  v à  h ạ t  n h â n  

Mã số đ ơ n  v ị: 1122693
(Kèm theo Quyết định số: ¿ỸXẫ/ ^QĐ“BKHCN ngày ửC tháng ỵ  năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung

M i tín h  
chất 

nguồn 
kinh phí

Tổng số

Chi tiết theo đon vị 
sử dụng ngân sách

V ăn phòng 
Cục

Trung tâm  
hỗ trợ kỹ 

thuật 
A T B X và  

ƯPSC

Trung tâm  
thông tin 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7
I THU, CHI NGÂN SÁCH VÈ PHÍ, LỆ PHÍ
1 SỐ thu phí, lệ phí 9.250,0 9.250,0

- Số thu từ lệ phí 90,0 90,0
- Số thu từ phí 9.160,0 9.160,0

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 7.786,0 7.786,0
2.1 Sự nghiệp khoa học công nghệ
2.2 Ọuản lý hành chính 7.786,0 7.786,0
3 số  phí, lệ phí nộp NSNN 1.464,0 1 .4 6 4 #

- Từ lệ phí 90,0 90,0
- Từ phí 1.374,0 1.374,0

II Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 8.537,0 6.687,0 1.000,0 850,0
B CHI THƯỜNG XUYÊN 8.537,0 6.687,0 1.000,0 850,0

1
KINH PHÍ NG H IÊN c ứ u  KHOA HỌC  
(LOẠI 100, KHOẢN 101)

2.177,0 1.327,0 850,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 2.177,0 1.327,0 850,0

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  
KH&CN 150,0 150,0

a Nhiệm vụ KHCN cấp quốc g ia
b Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 150,0 150,0
1 Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước 150,0 150,0

Nghiên cứu xây dựng quy định về yêu cầu, điều 
kiện tiến hành công việc hức xạ và điều kiện 
hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử

150,0 150,0

c Nhiệm vụ KHCN cẩp cơ sở
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 850,0 850,0

1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
1.1 Tiền lương, tiền công
2 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 850,0 850,0

2.1 Duy trì đàm bảo hệ thống công nghệ thông tin 
của Cuc An toàn bức xa và hat nhân 300,0 300,0

2.2
Thông tin tuyên truyền và quản lý hệ thống cơ 
sở dữ liệu quốc gia về an toàn, an ninh bức xạ, 
hạt nhân và ứng phó sự cố

550,0 550,0

1.1.3 KINH PHÍ KHONG THƯỜNG XUYÊN 1.177,0 1.177,0
1 Họ*p tác quốc tế 1.177,0 1.177,0

- Đoàn ra 145,0 145,0
- Đoàn vào 132,0 132,0
- Hội nghị, hội thào quốc tế 100,0 100,0



Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung

Mã tính  
chất 

nguồn  
kinh phí

Tổng số

Chi tiết theo đon vị 
sử dọng ngân sách

Văn phòng 
Cục

Trung tâm  
hỗ trợ  kỹ 

thuật 
A TBX  và 

ƯPSC

Trung tâm 
thông tin 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7
- Vốn đối ứng cho Dự án VN3.01/13 “Nâng cao 
năng lực và tính hiệu quả cho Cục An toàn bức 
xạ và hạt nhân và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật của 
Cục”

800,0 800,0

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phi sự nghiệp khoa học
Trong đó: + v ố n  trong nước 2.177,0 1.327,0 850,0

1
Kinh ph ỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ 150,0 150,0

- Kinh phí thực hiện khoán 16 150,0 150,0
- Kinh phí không thực hiện khoán 16

2 Kinh ph ỉ thường xuyên 850,0 850,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 850,0 850,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh ph ỉ không thường xuyên 1.177,0 1.177,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 1.032,0 1.032,0
- Đoàn ra và niên liễm tham gia các tổ chức 
quốc tế (tại Sở giao dịch KBNN) 12 145,0 145,0

' +  Vốn ngoài nước
Kỉnh phỉ không thường xuyên

II
KINH PH Í QUẢN LY H ÀNH  CHÍNH (LOẠI 
340, KHOẢN 341)

5.360,0 5.360,0

1 Mức phân bổ theo đầu biên chế được giao 850,0 850,0

2 Lương và các khoản tính theo lương của biên 
chế quản lý nhà nước 3.860,0 3.860,0

3 Hoạt động thanh tra 650,0 650,0
Chia ra: Kinh phí quản lý hành chính

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13 5.360,0 5.360,0
2 Kỉnh phí không thực hiện tự chủ 12

III
KINH PHÍ S ự  NGHIỆP BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG

1.000,0 1.000,0

1 Chi bào vệ môi trường khác (Loại 250, Khoản 
278) 1.000,0 1.000,0

1.1

Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi 
trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh 
hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới 
phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố

1.000,0 1.000,0

Chia ra:
1 Kỉnh phí thường xuyên 13
2 Kỉnh phí không thường xuyên 12 1.000,0 1.000,0

Tổng cộng 8.537,0 6.687,0 1.000,0 850,0

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch
Đơn vị dự 
toán cấp 

ừên

KBNN 
Nam Từ 
Liêm, Sở 
GDKBNN

KBNNHà
Nội

KBNN 
Nam Từ 

Liêm

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1017489 1122511 1122694
Mã Kho bạc nhà nước 0017, 0003 0011 0017

Ghi chú: ịẠ y /

* Đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định phê duyệt cùa cấp có thẩm quyền



B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI TIẾT PHÂN BỎ VỐN ĐỐI ỨNG, VÓN VAY VÀ VỐN VIỆN TRỢ 2019 CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định sổ ¿fJcL /QĐ-BKHCN ngày ö'f'tháng X năm 2019 cửa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị: Mệu đồng

STT Tên Dư án •

Tổng số vốn theo hiệp
đinh•

g^ị Ẵ  Ấ Ẩ eSÔ YOU đ ô i  

ứng phân 
bỗ năm 

2019

Vốn
vay/viện trợ 

phân bổ 
năm 2019

Đơn vị được giao dự toán
Vốn

vay/viện trợ
Vốn đối 

ứng

1

Dự án VN3.01/13 “Nâng cao năng lực và 
tính hiệu quả cho Cục An toàn bức xạ và 
hạt nhân và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật 
của Cục”

53.600 5.000 800 Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

TỎNG CỘNG 5.000 800 0



THUYẾT MINH ĐIÈU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Của: Ban quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với

biến đổi khí hâu"

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số: Ỷ22L /QĐ-BKHCN ngày 0) tháng J  năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

__________________________________________________ Đom vị tỉnh: Triệu đồng
TT Nội dung Tổng số
A B c

Dự TOÁN CHI NSNN 34.123,0
B CHI THƯỜNG XUYÊN 34.123,0
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 34.123,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 2.123,0
1.1.1 KINH PHÍ THƯC HIÊN NHIÊM v u  KHOA HOC CÔNG NGHÊ« 8 0 « •  8

A Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia
B Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1 Đe tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
1.1 Tiền lương, tiền công

- Từ ngân sách nhà nước
1.2 Hoạt động bộ máy
2 Hỗ trợ cho các đơn vị theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 2.123,00
18 Hợp tác quốc tế 2.123,0

Vốn đối ứng cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm đổi mới sáng tạo 
ứng phó với biến đổi khí hậu" (VCIC) 2.123,0

1.2 VON NGOÀI NƯỚC 32.000,0
Vốn viện trợ cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm đổi mới sáng tạo 
ứng phó với biến đổi khí hậu" (VCIC) 32.000,0

Cộng kinh phỉ sự nghiệp khoa học 34.123,0
Trong đó: + vốn trong nước 2.123,0

1 Kinh phỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

2 Kinh phi thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Kinh phí không thường xuyên 2.123,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 2.123,0
- Đoàn ra và niên liễm (tại Sở giao dịch KBNN)

+ Vốn ngoài nước 32.000,0
Kỉnh phí không thường xuyên 32.000,0

TỔNG CỘNG 34.123,0



B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị: triệu đồng

CHI TIẾT PHÂN BỎ VÓN ĐỐI ỨNG, VỐN VAY VÀ VÓN VIỆN TRỢ 2019 CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 4rẨL/QĐ-BKHCN ngày ữ^tháng ẵ năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Tên Dư án

Tổng số vốn theo hiệp
đinh•

Số vốn đối 
ứng phân 
bổ năm 

2019

Vốn
vay/viện trợ 

phân bổ 
năm 2019

Đơn vị được giao dự toán
Vốn

vay/viện trợ
Vốn đối 

ứng

1
Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm đổi 
mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí 
hậu" (VCIC)

86.260 8.626 2.123 32.000

Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ 
thuật "Trung tâm đổỉ mới sáng 

tạo ứng phó với biến đổi khí hậu 
Việt Nam"

TỎNG CỘNG 8.626 2.123 32.000



B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chương: 17

Mau sổ 36

ĐIÈU CHỈNH D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Đơn vị: BQL dự án "Đối tác đổi mói sáng tạo Việt Nam-Phần Lan" giai đoạn II 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 3009405
Mã KBNN nơi giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định sổ: -ỊữLJL /QĐ-BKHCN ngày 0§~tháng J  năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đom vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất nguồn 
kỉnh phí

Tổng số

A B C D
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 600,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 600,0
I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 600,0

L I Vốn trong nước 600,0
a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 600,0
1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên -

- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Đường truyền quốc tế (tại Sở giao dịch KBNN) 12 -

3 Kinh phí không thường xuyên 600,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 600,0
- Đoàn ra và niên lìễm (T'ại Sở giao dịch KBNN) 12 -

b Nghiên cứu và phát ừiển thực nghiệm khoa học xã hội 
và nhăn văn (Loại 100-102)

1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán 16
- Kinh phí không thực hiện khoán 16

1.2 Vốn ngoài nước



THUYÉT MINH ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Của: Ban quản lý dự án "Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam- Phần LanM

giai đoan II
(Kèm theo Quyết định sỗ: /QĐ-BKHCN ngày 0Ỉ> tháng $ năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đom vị tỉnh: Triệu đồng
TT Nội dung Tổng số
A B C

Dự TOÁN CHI NSNN 600,0
B CHI THƯỜNG XUYÊN 600,0
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 600,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 600,0

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ

A Nhiệm vụ KHCNcấp quốc gia
B Nhiệm vụ KHCNcap Bộ

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
1.1 Tiền lương, tiền công

- Từ ngân sách nhà nước
1.2 Hoạt động bộ máy
2 HỖ trợ cho các đơn vị theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 600,0
1 Hợp tác quốc tế 600,0

Vốn đối ứng cho dự án "Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt 
Nam - Phần Lan Giai đoạn II (IPP2)" 600,0

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phỉ sự nghiệp khoa học 600,0
Trong đó: + vốn trong nước 600,0

1 Kỉnh phỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

2 Kinh phỉ thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Kinh phí không thường xuyên 600,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 600,0
- Đoàn ra và niên liễm (tại Sở giao dịch KBNN)

+ Vốn ngoài nước
Kinh phỉ không thường xuyên

TỔNG CỘNG 600.0
ÌA/



B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI TIẾT PHÂN BÔ VÓN ĐỐI ỨNG, VÓN VAY VÀ VÓN VIỆN TRỢ 2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định sổ 'é&L /QĐ-BKHCN ngày tháng $  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị: triệu đồng

STT Tên Dự án

Tổng số vốn theo hiệp 
định

¿"í Ấ Ấ JB. Ấ 0SÔ VOI1 đ ô i  

ứng phân 
bỗ năm 

2019

Vốn
vay/viện trợ 

phân bỗ 
năm 2019

Đơn vị được giao dự toán
Vốn

vay/viện trợ
Vốn đối 

ứng

1 Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo 
Việt Nam - Phần Lan Giai đoạn II (IPP2) 267.300 29.700 600

Ban quản lý Dự án Chương trình 
đối tác đổi mới sáng tạo Việt 
Nam - Phần Lan Giai đoạn II

TỔNG CỘNG 29.700 600 0


